
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:            /SLĐTBXH-NCC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày       tháng  7  năm 2021 

V/v Công khai thông tin để xác nhận 

làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ 
 

   

  Kính gửi:  

   - Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Định; 

   - Báo Bình Định; 

   - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định. 

 

 Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề 

nghị xác nhận người có công. 

 Ngày 21/7/2021, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh họp xét, thống 

nhất thông qua 12 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ diện tồn đọng theo Kế hoạch 

số 12/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện giải 

quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh.  

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Đài Phát thanh – Truyền 

hình Bình Định, Báo Bình Định và Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức đăng tải 

12 trường hợp đủ điều kiện đề nghị công nhận liệt sĩ (có nội dung đăng tải và 

danh sách kèm theo) ít nhất 3 kỳ để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, 

tham gia ý kiến. 

 Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ 

diện tồn đọng nêu trên xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bình Định, địa chỉ số 210 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định; số điện thoại:0256.3823029. 

 Rất mong quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- BCĐ xác nhận NCC tỉnh “biết”; 

- Lãnh đạo sở; 

- Đăng Websise của Sở; 

- Lưu: VT, P.NCC.   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Phan Đình Hòa 

 



THÔNG TIN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ 

DIỆN TỒN ĐỌNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN 

  

1. Ông: PHẠM VĂN RÂN   Sinh năm: 1943 

-  Nguyên quán: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

-  Ngày tham gia cách mạng:  Tháng 02/1962 

-  Hy sinh: 26/07/1967 

-  Cấp bậc, chức vụ: Du kích thôn 

-  Đơn vị khi hy sinh: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức 

-  Nơi hy sinh: Cây quăn đất đỏ, thôn Phú Hà 

- Trường hợp hy sinh: Ngày 26/7/1967 sau khi ông Phạm Văn Rân cùng đơn 

vị du kích thôn chống càn tại cây quăn đất đỏ thôn Phú Hà, ông Nguyễn Văn 

Lỏi- thôn đội trưởng du kích trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Rân đi 

khảo sát hiện trường và thu chiến lợi phẩm của địch. Trong lúc làm nhiệm vụ, 

ông Rân bị nổ mìn của địch hy sinh. 

-  Thi hài mai táng: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ 

-  Thân nhân gồm có:  

Cha: Phạm Văn Minh, sinh năm 1919 (chết) 

Mẹ: Bùi Thị Trắp, sinh năm 1921 (chết) 

Vợ: Lê Thị Châu, sinh năm 1947 (có chồng khác) 

Con: Phạm Thị Kim Yến, sinh năm 1967 

-  Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Văn Lõi, sinh năm 1940, hiện ở: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, 

huyện Phù Mỹ. 

-  Người biết rõ sự việc:  

. Ông Bùi Công Phẩm, sinh năm 1941, hiện ở: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, 

huyện Phù Mỹ.  

. Ông Phạm Văn Hơn, sinh năm 1947, hiện ở: Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, 

huyện Phù Mỹ 

-Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Bà Phạm Thị Kim Yến, sinh năm 1967 là 

con của ông Phạm Văn Rân. Nguyên quán: xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

 Thường trú: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bà: NGUYỄN THỊ DẦY   Sinh năm: 1921 

- Nguyên quán: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

- Ngày tham gia cách mạng:  1965 

- Hy sinh: 20/5/1967 

-  Cấp bậc, chức vụ: Cơ sở cách mạng 

- Đơn vị khi hy sinh: Xã Mỹ Lợi 

- Nơi hy sinh: Đồn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi. 

 -Trường hợp hy sinh: Ngày 20/5/1967, ông Đặng Ngọc Thành, phó Ban an 

ninh xã Mỹ Lợi trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Dầy cùng với đội 

quân tóc dài đấu tranh trực diện, đưa truyền đơn và kêu gọi binh lính trở về với 

cách mạng. Bọn địch phản ứng bắn cối pháo, bà Nguyễn Thị Dầy bị trúng cối 

pháo hy sinh tại Đồn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi. 

 Thi hài mai táng: Thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Nhơn, sinh năm 1901 (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Nhầy, sinh năm 1903 (chết) 

Chồng: Nguyễn Khiết, sinh năm 1919 (chết) 

Con: Nguyễn Hương, sinh năm 1950 

- Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Đặng Ngọc Thành, sinh năm 1935, hiện ở: Thôn Chánh Khoan, xã 

Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1947, hiện ở: Thôn Chánh Khoan 

Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định.  

. Bà Nguyễn Thị Bộ, sinh năm 1951, hiện ở: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ 

Lợi, huyện Phù Mỹ.  

-Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Ông Nguyễn Hương, sinh năm 1950 là con 

bà Nguyễn Thị Dầy. 

 Thường trú: Thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ông:  LÊ ĐỊNH  Sinh năm: 1930 

- Nguyên quán: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

- Ngày tham gia cách mạng:  1964 

- Hy sinh: 11/01/1967 

-  Cấp bậc, chức vụ: Cán bộ Nông hội xã 

- Đơn vị khi hy sinh: Nông hội xã Mỹ Hiệp 

- Nơi hy sinh: Núi U Doi, thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp 

 -Trường hợp hy sinh: Ngày 11/01/1967, ông Nguyễn Minh Họa, phó bí thư 

Đảng ủy xã Mỹ Hiệp trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Lê Định vận chuyển thuốc 

tây và lương thực lên Trạm xá xã Mỹ Hiệp. Trên đường đi làm nhiệm vụ, ông 

Lê Định bị quân Mỹ tập kích đổ quân bất ngờ vây bắt ông Lê Định hy sinh tại 

chân núi U Doi, thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp. 

 Thi hài mai táng: Núi thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lê Mạch, sinh năm 1897 (chết) 

Mẹ: Ngô Thị Sen, sinh năm 1902 (chết) 

Vợ: Võ Thị Lợt, sinh năm 1930 (chết) 

Con: Lê Thị Nhàn, sinh năm 1947; Lê Văn Chương, sinh năm 1955; Lê 

Thị Kim Cúc, sinh năm 1960. 

- Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Minh Họa, sinh năm 1942, hiện ở: Thôn An Trinh, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Phạm Hội, sinh năm 1943, hiện ở: Thôn  Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

. Ông Nguyễn Hữu Chức, sinh năm 1932, hiện ở: Thôn Đại Thuận, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định.  

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Ông Lê Văn Chương, sinh năm 1955 là 

con của ông Lê Định. 

Thường trú: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ông:  VÕ CHÀNH Sinh năm: 1926 

-  Nguyên quán: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

-  Ngày tham gia cách mạng:  1967 

-  Hy sinh: 15/7/1967 

-  Cấp bậc, chức vụ: Cơ sở bảo vệ cách mạng. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Thôn Tường Sơn 

-  Nơi hy sinh: Trường Đình, thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn 

- Trường hợp hy sinh: Đang cảnh giới địch, địch bắt tra tấn đến chết. 

 Thi hài mai táng: Xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn. 

-  Thân nhân gồm có:  

Cha: Võ Côn, sinh năm 1890 (chết) 

Mẹ: Mai Thị Kiểm, sinh năm 1896 (chết) 

Vợ: Dương Thị Phiên, sinh năm 1930 (chết) 

Con: Võ Thị Thiều, sinh năm 1956 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Chí Lung, sinh năm 1939, hiện ở: Thôn Tường Sơn, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1941, hiện ở: Thôn Tường Sơn, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

. Bà Trần Thị Hiểu, sinh năm 1921, hiện ở: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn..  

- Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Bà Võ Thị Thiều, sinh năm 1956 là con 

của ông Võ Chành. Nguyên quán: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, Bình Định. 

Thường trú: 93/5 Thống Nhất, KP4, phường Đài  Sơn, Tp. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bà: TẠ THỊ MINH Sinh năm: 1955 

-  Nguyên quán: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  01/01/1969 

-  Hy sinh: 20/12/1969 

-  Cấp bậc, chức vụ: Đội thiếu nhi hoạt động hợp pháp. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Thôn An Hội 

-  Nơi hy sinh: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn 

- Trường hợp hy sinh: Cảnh giới địch cho cán bộ và du kích họp, địch phát 

hiện bắn xối xả hy sinh tại chỗ. 

 Thi hài mai táng: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Tạ Thọ, sinh năm: không ghi (chết) 

Mẹ: Lê Thị Lĩnh, sinh năm 1919  

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Hồng Sa, sinh năm 1949, hiện ở: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Nguyễn Sử, sinh năm 1949, hiện ở: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định. 

. Ông Nguyễn Được, sinh năm 1933, hiện ở: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Bà Lê Thị Lĩnh, sinh năm 1919 là mẹ của bà 

Tạ Thị Minh 

Thường trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ông: ĐINH PHÊ  Sinh năm: 1955 

-  Nguyên quán: Thôn An Đổ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  12/06/1960 

-  Hy sinh: 05/9/1961 

-  Cấp bậc, chức vụ: Liên lạc đội võ trang tuyên truyền huyện Hoài Nhơn. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Đội võ trang tuyên truyền huyện Hoài Nhơn. 

-  Nơi hy sinh: Đất Thứ - Nhà Giác thôn An Đổ, xã Hoài Sơn. 

- Trường hợp hy sinh: Bám địch để báo cho đội võ trang tuyên truyền huyện, 

trên đường đi địch phục kích bắn hy sinh tại chỗ. 

Thi hài mai táng: Ruộng Hóc Nhỏ, xóm 1, thôn An Đổ, xã Hoài Sơn. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Đinh Văn Kỳ, sinh năm: 1920  

Mẹ: Nguyễn Thị Sung, sinh năm 1924 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1927, hiện ở: Thôn An Hội, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Trần Ngọc Ảnh, sinh năm 1932, hiện ở: Thôn Phú Nông, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

. Ông Thái Giới, sinh năm 1936, hiện ở: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Bà Nguyễn Thị Sung, sinh năm 1924 là mẹ 

của ông Đinh Phê. 

Thường trú: Thôn An Đổ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ông: TRẦN NGỰ Sinh năm: 1918 

-  Nguyên quán: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  10/02/1964 

-  Hy sinh: 02/4/1973 

-  Cấp bậc, chức vụ: Tổ trưởng hộ lương. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Đội hộ lương thôn An Quý Bắc. 

-  Nơi hy sinh: Xóm 2, thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu 

-  Trường hợp hy sinh: Đồng chí bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cùng đội hộ 

lương cất dấu lương thực cụm kho xóm 2, thôn An Quý Bắc, xã Hoài 

Châu, lúc đang làm nhiệm vụ cất dấu lương thực bị địch bắn pháo điểm 

canh trúng hy sinh. 

Thi hài mai táng: Xóm 2, thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu. 

 Thân nhân gồm có:  

Vợ: Huỳnh Thị Tam, sinh năm: 1921 (chết) 

Con: Trần Thị Nhung, sinh năm 1964 

Người giao nhiệm vụ:  

. Bà Nguyễn Thị Chiểu, sinh năm 1933, hiện ở: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài 

Châu, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Đỗ Văn Mai (Đỗ Đâu), sinh năm 1937, hiện ở: Thôn An Quý Bắc, xã 

Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

. Ông Huỳnh Đức Toàn, sinh năm 1932, hiện ở: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài 

Châu, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: bà Trần Thị Nhung, sinh năm 1964 là con 

của ông Trần Ngự. 

Thường trú: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, Bình 

Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ông: NGUYỄN VĂN QUÁN  Sinh năm: 1931 

-  Nguyên quán: Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, Bình 

Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  Tháng 03/1964 

-  Hy sinh: 03/4/1966 

-  Cấp bậc, chức vụ: Thôn đội trưởng. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. 

- Nơi hy sinh: Thôn Hòa Hiệp 

- Trường hợp hy sinh: Được ông Nguyễn Trung Kiên, bí thư xã Bình Tường 

trực tiếp giao nhiệm vụ phối hợp cùng bộ đội huyện Bình Khê chống 

địch càn vào vúng căn cứ cách mạng, trong lúc làm nhiệm vụ bị địch bắn 

hy sinh. 

Thi hài mai táng: Thôn Hòa Hiệp. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Văn Cầu, sinh năm: không rõ (chết) 

Mẹ: Trương Thị Kiên, sinh năm: không rõ (chết) 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1937, hiện ở: Thôn Mỹ Thạnh, xã Bình 

Tân, huyện Tây Sơn, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Võ Duy Trinh, sinh năm 1944, hiện ở: 73 Ngô Thời Nhiệm, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định. 

. Ông Nguyễn Văn Quí, sinh năm 1948, hiện ở: Thôn Hòa Hiệp, xã Bình 

Tường, huyện Tây Sơn, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: UBND xã Bình Tường, huyện Tây Sơn xác 

lập và đề nghị. Thân nhân liệt sĩ đã từ trần không còn ai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Bà: HUỲNH THỊ MỸ  Sinh năm: 1941 

-  Nguyên quán: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  1961 

-  Hy sinh: Tháng 02/1968 

-  Cấp bậc, chức vụ: Du kích xã. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Xã Cát Hiệp cũ (nay là xã Cát Lâm). 

-  Nơi hy sinh: Soi Quyên, xã Cát Hiệp(nay là xã Cát Lâm), huyện Phù Cát. 

- Trường hợp hy sinh: Chiến đấu chống địch càn quyét vào căn cứ cách 

mạng Soi Quyên thì bị địch đánh trả hy sinh. 

Thi hài mai táng: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Huỳnh Sự, sinh năm: 1903 (chết) 

Mẹ: Đặng Thị Ngọt, sinh năm: 1905 (chết) 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Lê Văn Ngọc, sinh năm 1944, hiện ở: Khu An Kim, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1932, hiện ở: Thôn An Điềm, xã Cát 

Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

. Bà Trương Thị Ngọc Hưng, sinh năm 1939, hiện ở: Khu phố An Bình, thị 

trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Ông Huỳnh Minh Tường, sinh năm 1974 là 

cháu của bà Huỳnh Thị Mỹ 

Thường trú: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ông: NGUYỄN TÂM  Sinh năm: 1952 

-  Nguyên quán: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  12/02/1966 

-  Hy sinh: Tháng 08/1968 

-  Cấp bậc, chức vụ: Tiểu đội trưởng du kích xã. 

-  Đơn vị khi hy sinh: Xã Cát Hiệp cũ (nay là xã Cát Lâm). 

 - Nơi hy sinh: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. 

 - Trường hợp hy sinh: Chiến đấu chống địch càn quyét vào căn cứ cách 

mạng trong lúc chiến đấu bị địch bắn hy sinh. 

Thi hài mai táng: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Lùm, sinh năm: 1914 (chết) 

Mẹ: Trần Thị Phiến, sinh năm: 1920 (chết) 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Lê Văn Ngọc, sinh năm 1944, hiện ở: Khu An Kim, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Võ Văn Quý, sinh năm 1929, hiện ở: Khu An Kim, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

. Ông Võ Thanh Tỉnh, sinh năm 1949, hiện ở: Khu phố An Khương, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Ông Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1955 là 

Em ruột của ông Nguyễn Tâm 

Thường trú: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Ông: LƢƠNG BẢY  Sinh năm: 1921 

-  Nguyên quán: Thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  Tháng 10/1945 

-  Hy sinh: 30/12/1972 

-  Cấp bậc, chức vụ: Cán sự Trưởng thôn Tân Xuân 

-  Đơn vị khi hy sinh: Xã Cát Hanh. 

 - Nơi hy sinh: Thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. 

 - Trường hợp hy sinh: Thực hiện nhiệm vụ cảnh giới địch và nắm tình hình 

địch để báo cáo cho xã chỉ đạo đánh địch thì bất ngờ bị địch phát hiện bắn hy 

sinh. 

Thi hài mai táng: Thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Lương Quấn, sinh năm: 1900 (chết) 

Mẹ: Bùi Thị Kỉnh, sinh năm: 1902 (chết) 

Vợ: Huỳnh Thị Liên, sinh năm 1934 (chết) 

Con: Lương Văn Ánh, sinh năm 1954; Lương Thị Ngọc, sinh năm 1951; 

Lương Văn Đức, sinh năm 1957 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Nguyễn Văn Trảy, sinh năm 1930, hiện ở: thị trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Phạm Bổn, sinh năm 1948, hiện ở: Thôn Khánh Lộc, xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

. Ông Phạm Hùng, sinh năm 1952, hiện ở: Thôn Chánh An, xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Ông Lương Văn Ánh, sinh năm 1954 là con 

ruột của ông Lương Bảy 

Thường trú: Thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Ông: LƢU NUNG  Sinh năm: 1938 

-  Nguyên quán: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

-  Ngày tham gia cách mạng:  Tháng 05/1964 

-  Hy sinh: 24/10/1966 

-  Cấp bậc, chức vụ: Du kích mật 

-  Đơn vị khi hy sinh: Xã Cát Hiệp cũ (nay là xã Cát Lâm) 

 - Nơi hy sinh: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. 

 - Trường hợp hy sinh: Thực hiện nhiệm vụ cảnh giới để du kích bố phòng 

chống địch càn quyét đánh phá phong trào cách mạng thì bị địch phát hiện bắn 

hy sinh. 

 Thi hài mai táng: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. 

 Thân nhân gồm có:  

Cha: Lưu Chơn, sinh năm: 1910 (chết) 

Mẹ: Cù Thị Sang, sinh năm: 1914 (chết) 

Vợ: Võ Thị Lan, sinh năm 1938 (chết) 

Con: Lưu Thị Kim Anh, sinh năm 1962; Lưu Trí Hùng, sinh năm 1967. 

Người giao nhiệm vụ:  

. Ông Đặng Thế Nguyên, sinh năm 1922, hiện ở: Thôn Thuận Phong, xã Cát 

Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người biết rõ sự việc:  

. Ông Ngô Đình Chí, sinh năm 1904, hiện ở: Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, 

huyện Phù Cát, Bình Định. 

. Ông Nguyễn Thanh Tuận, sinh năm 1944, hiện ở: Thôn Thuận Phong, xã 

Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

Người đề nghị xác nhận liệt sĩ: Bà Võ Thị Lan, sinh năm 1938 là vợ của ông 

Lưu Nung. 

Thường trú: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 

 

Tất cả các ý kiến tham gia, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo phản ánh về Sở 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội theo địa chỉ: Số 210 Diên Hồng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3823029 
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